
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ TỔNG ĐIỂM TBM LỚP 9 Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 600490 Trần Anh Thông 03/06/2007 0:00 Nghĩa Sơn 0 5.8 7.25 6.4 32.4 7.5 THPT Trần Nhân Tông THPT Nghĩa Hưng

2 600010 Nguyễn Hoàng Anh 2/13/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 6.5 7.5 4.3 32.3 7.3 THPT Trần Nhân Tông THPT Nghĩa Hưng

3 600158 Nguyễn Thế Đông 6/25/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 7.5 6.5 3.6 31.6 6.8 THPT Trần Nhân Tông THPT Nghĩa Hưng

4 600270 Trần Văn Hữu 2/23/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 5.8 8.75 2.6 31.6 7.2 THPT Trần Nhân Tông THPT Nghĩa Hưng

5 600259 Nguyễn Thị Mai Hương 11/11/2007 0:00 X Nghĩa Sơn 0 6.5 5 5.3 28.3 6.6 THPT Trần Nhân Tông THPT Nghĩa Hưng

6 600070 Lương Ngọc Bào 02/09/2006 0:00 Nghĩa Sơn 0 5.8 6 2.8 26.3 5.8 THPT Trần Nhân Tông THPT Nghĩa Hưng

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG


